
U45 Đơn Nam-Main Draw
Tennis Tournament Planner - www.tournamentsoftware.com

Club Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final Winner 

  

1 VIB Lê Thanh Tùng  

  Lê Thanh Tùng 

2  Bye 1   
    

3 Agribank Võ Minh Thành  Wed 09/08/2023, #7, 1 

    

4 HD Bank Nguyễn Đức Hoàng Wed 09/08/2023, #1, 1  
    

5  Bye 17  Thu 10/08/2023, 

  Nông Mạnh Cường  

6 NH CSXH Nông Mạnh Cường   
    

7  Bye 15  Wed 09/08/2023, #7, 2 

Standard  Nguyễn Văn Linh  

8 Chartered Nguyễn Văn Linh   

    

9 TPBank Đỗ Thái Sỹ  

Fri 11/08/2023, 

#1, 1 
  Đỗ Thái Sỹ  

10  Bye 9   

    

11 HVNH Nguyễn Thành Viên  Wed 09/08/2023, #7, 3 

  Nguyễn Thành Viên  
12  Bye 24   

    

13 MUFG Aramaki Hikaru  

Thu 10/08/2023, 

#1, 2 
    

14 Vpbank - SMBC Nguyen Tuan Anh Wed 09/08/2023, #1, 2  

    
15  Bye 7  Wed 09/08/2023, #7, 4 

  Nguyễn Ngọc Cường  

16 Vietinbank Nguyễn Ngọc Cường   
    

MÔN QUẦN VỢT - ĐẠI HỘI TDTT NGÀNH NGÂN HÀNG LẦN THỨ NHẤT



17 Public Bank Phạm Việt Hà  

Fri 

11/08/2023, 
  Phạm Việt Hà  

18  Bye 3   

    

19 Viet Capital Bank Trịnh Xuân Nam  Wed 09/08/2023, #7, 5 

    

20 Vietcombank Bùi Mạnh Hiệp Wed 09/08/2023, #1, 3  

    

21  Bye 20  

Thu 10/08/2023, 

#1, 3 
  Nông Văn Tuấn  

22 SHB Nông Văn Tuấn   

    

23  Bye 13  Wed 09/08/2023, #8, 1 

  Trần Quang Hưng  

24 HSBC Trần Quang Hưng   

    

25 NH CT TQ (ICBC) Zhang Qian  

Fri 11/08/2023, 

#1, 2 

  Zhang Qian  

26  Bye 11   

    

27 LPBank Vũ Văn Thành  Wed 09/08/2023, #8, 2 

  Vũ Văn Thành  

28  Bye 21   
    

29 BacABank Phùng Đức Huy  Thu 10/08/2023, 

    

30 NHNN TW  Đinh Gia Nghĩa Wed 09/08/2023, #1, 4  

    

31  Bye 5  Wed 09/08/2023, #8, 3 

  Hứa Trường Quang  

32 BIDV Hứa Trường Quang   

    

33 Napas Hoàng Văn Chính  

Sat 

12/08/2023, 

  Hoàng Văn Chính  

34  Bye 6   



    

35 CBBank Đỗ Lý Hoàng Ngọc  Wed 09/08/2023, #8, 4 

    

36 BIDV Đỗ Hoàng Kinh Luân Wed 09/08/2023, #1, 5  

    
37  Bye 22  Thu 10/08/2023, 

  Phùng Thạch Sinh  

38 VietBank Phùng Thạch Sinh   

    

39  Bye 12  Wed 09/08/2023, #8, 5 

  Lê Việt Hùng  

40 Vietcombank Lê Việt Hùng   

    

41 MB Bank Đỗ Văn Thiện  

Fri 11/08/2023, 

#1, 3 

  Đỗ Văn Thiện  

42  Bye 14   

    

43 NHNN TW  Phùng Trung Lương  Wed 09/08/2023, #9, 1 

   Phùng Trung Lương  

44  Bye 19   

    

45 Co-op Bank Đào Xuân Hưng  

Thu 10/08/2023, 

#2, 1 

    

46 Vpbank - SMBC Hồ Ngọc Thế Wed 09/08/2023, #2, 1  

    

47  Bye 4  Wed 09/08/2023, #9, 2 

  Lê Ngọc Vũ  

48 Vietinbank Lê Ngọc Vũ   

    

49 NH CSXH Đặng Hoàng Giang 

 

Fri 

11/08/2023, 

#5, 2 

  Đặng Hoàng Giang  

50  Bye 8   

    



51 SHB Trần Nam Hà  Wed 09/08/2023, #9, 3 

    

52 Sacombank Ninh Đức Sang Wed 09/08/2023, #2, 2  

    

53  Bye 23  

Thu 10/08/2023, 

#2, 2 

  Hồ Huy Nhật  

54 TPBank Hồ Huy Nhật   

    

55  Bye 10  Wed 09/08/2023, #9, 4 

  Nguyễn Đào Tuấn Dũng  

56 KienlongBank Nguyễn Đào Tuấn Dũng   

    

57 

Standard 

Chartered Bùi Mạnh Dũng  

Fri 11/08/2023, 

#1, 4 

  Bùi Mạnh Dũng  

58  Bye 16   

    

59 Hiệp Hội NH Đỗ Quang Long  Wed 09/08/2023, #9, 5 

  Đỗ Quang Long  

60  Bye 18   
    

61 VIB Nguyễn Xuân Dũng  

Thu 10/08/2023, 

#2, 3 

    

62 BHTG Nguyễn An Bình Wed 09/08/2023, #2, 3  

    

63  Bye 2  Wed 09/08/2023, #10, 1 

  Nguyễn Văn Hoàng  

64 HVNH Nguyễn Văn Hoàng  
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U45 Đơn Nữ-Main Draw      

Tennis Tournament Planner - www.tournamentsoftware.com     

  Club  Round 1  Quarterfinals  Semifinals  Final  Winner   

           

1  NHNN TW  Đỗ Ngọc Thùy        

      Đỗ Ngọc Thùy      

2    Bye 1         

             

3  Vietcombank  Vũ Thị Minh Ngọc    
Fri 11/08/2023, #1, 
5     

             

4  HD Bank  Huỳnh Thị Huế Anh  
Thu 10/08/2023, #2, 
4        

              

5  NH CSXH  Phan Thị Mỹ Hằng     
Fri 11/08/2023, #5, 
5    

      Phan Thị Mỹ Hằng       

6    Bye 3          

              

7  Agribank  Nguyễn Thị Minh Hiền    
Fri 11/08/2023, #2, 
1      

              

8  BIDV  Dương Kim Loan  
Thu 10/08/2023, #2, 
5        

              

9  NHNN TW  Phạm Thu Trang       
Sat 12/08/2023, #1, 
2   

              

10  NH CSXH  Nguyễn Thị Sơn Ka  
Thu 10/08/2023, #3, 
1        

              



11  Vietcombank  
Trương Đặng Thanh 
Trúc    

Fri 11/08/2023, #2, 
2      

              

12  BIDV  Điền Thị Minh Nguyệt  
Thu 10/08/2023, #3, 
2        

              

13  Agribank  Hoàng Thị Bình Nguyên      
Fri 11/08/2023, #6, 
1    

              

14  Vietinbank  Trần Thị Cúc  
Thu 10/08/2023, #3, 
3       

             

15    Bye 2    
Fri 11/08/2023, #2, 
3     

      
Nguyễn Thị Hồng 
Thủy       

16  Co-op Bank  Nguyễn Thị Hồng Thủy        
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Tennis Tournament Planner - www.tournamentsoftware.com

Club Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final Winner 

BacABank Phạm Quốc Trung 

1 BacABank Trịnh Ngọc Dũng Phạm Quốc Trung 

  Trịnh Ngọc Dũng 

2  Bye 1   

Vietcombank Nguyễn Quốc Phú   

3 Vietcombank Phan Triết Luận  

Wed 09/08/2023, 

#10, 2 

SCB Huỳnh Trần Duy   

4 SCB Trần Ngọc Nam 

Wed 09/08/2023, 

#2, 4  

MSB Dương Hoàng Long   

5 MSB Nguyễn Hoàng Việt  

Thu 10/08/2023, 

#3, 4 

VietCredit Ngô Tiến Lưu   

6 VietCredit Nguyễn Đức Phương 

Wed 09/08/2023, 

#2, 5  

Standard Chartered Lê Hồng Quân   

7 Standard Chartered Nguyễn Khánh Anh Khoa  

Wed 09/08/2023, 

#10, 3 

OceanBank Lê Ngọc Đại   

8 OceanBank Lê Đỗ Thịnh 

Wed 09/08/2023, 

#3, 1  

SaigonBank Nguyễn Đình Tùng   

9 SaigonBank Phạm Quốc Khánh Nguyễn Đình Tùng 

Fri 11/08/2023, 

#2, 4 

  Phạm Quốc Khánh  

10  Bye 9   

ABBank Trần Trọng Hoà   

11 ABBank Vũ Quốc Huy  

Wed 09/08/2023, 

#10, 4 

Vietinbank Lê Ngọc Hải   

12 Vietinbank Lê Quý Đôn 

Wed 09/08/2023, 

#3, 2  

Indovina Mai Phạm Tuấn   
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13 Indovina Đàm Minh Trung  

Thu 10/08/2023, 

#3, 5 

MB Bank Đặng Tiến Thành   

14 MB Bank Đặng Văn Phúc 

Wed 09/08/2023, 

#3, 3  

    

15  Bye 7 Nguyễn Hữu Thiện 

Wed 09/08/2023, 

#10, 5 

SHB Nguyễn Hữu Thiện Đỗ Duy Nhân  

16 SHB Đỗ Duy Nhân   

Vpbank - SMBC Hồ Bá Thi   

17 Vpbank - SMBC Phạn Nhật Minh Hồ Bá Thi 

Fri 11/08/2023, 

#5, 3 

  Phạn Nhật Minh  

18  Bye 3   

NCB Nguyễn Tiến Phong   

19 NCB Nguyễn Vịnh  

Wed 09/08/2023, 

#11, 1 

VIB Nguyễn Vũ Xuân   

20 VIB Phạm Văn Quynh 

Wed 09/08/2023, 

#3, 4  

Eximbank Dương Tuấn Linh   

21 Eximbank Phạm Quang Phương  

Thu 10/08/2023, 

#4, 1 

Techcombank Nguyễn Tuấn Hiệp   

22 Techcombank Vương Vĩnh Thắng 

Wed 09/08/2023, 

#3, 5  

Co-op Bank Trần Hữu Huy   

23 Co-op Bank Vũ Hà Giang  

Wed 09/08/2023, 

#11, 2 

TPBank Hoàng Văn Đảm   

24 TPBank Nguyễn Văn Khang 

Wed 09/08/2023, 

#4, 1  

VietBank Nguyễn Hoàng An   

25 VietBank Phan Huy Phát  

Fri 11/08/2023, 

#2, 5 

NHNN TW Lê Ngọc Trung   



26 NHNN TW Đinh Việt Dũng 

Wed 09/08/2023, 

#4, 2  

NH CT TQ (ICBC) Pang Liang   

27 NH CT TQ (ICBC) Yun Yi Long  

Wed 09/08/2023, 

#11, 3 

NH CSXH Bùi Cao Tuấn   

28 NH CSXH Phan Anh 

Wed 09/08/2023, 

#4, 3  

LPBank Nguyễn Phú Minh   

29 LPBank Vũ Quốc Vinh  

Thu 10/08/2023, 

#4, 2 

Agribank Lưu Văn Hùng   

30 Agribank Phạm Văn Thuận 

Wed 09/08/2023, 

#4, 4  

    

31  Bye 5 Dương Phan Hoàng 

Wed 09/08/2023, 

#11, 4 

SeaBank Dương Phan Hoàng Lê Xuân Trường  

32 SeaBank Lê Xuân Trường   

Vpbank - SMBC Phạm Tường Quân   

33 Vpbank - SMBC Trần Anh Ngọc Phạm Tường Quân 

Sat 12/08/2023, 

#1, 3 

  Trần Anh Ngọc  

34  Bye 6   

HVNH Nguyễn Tuấn Minh   

35 HVNH Đỗ Mạnh Phương  

Wed 09/08/2023, 

#11, 5 

Vietcombank Lại Thái Bình   

36 Vietcombank Phan Nam Bình 

Wed 09/08/2023, 

#4, 5  

BIDV Ngô Thanh Tùng   

37 BIDV Nguyễn Bá Trí  

Thu 10/08/2023, 

#4, 3 

MSB Võ Quang Hải   

38 MSB Đinh Văn Thắng 

Wed 09/08/2023, 

#5, 1  

OCB Nguyễn Xuân Diễm   



39 OCB Đinh Thế Hoàng  

Wed 09/08/2023, 

#12, 1 

Napas Lại Quang Thành   

40 Napas Nguyễn Hữu Lộc 

Wed 09/08/2023, 

#5, 2  

NH CSXH Lương Đức Bình   

41 NH CSXH Trần Thái Thanh Trung  

Fri 11/08/2023, 

#3, 1 

BHTG Nguyễn Tiến Thuận   

42 BHTG Phan Thanh Hảo 

Wed 09/08/2023, 

#5, 3  

TPBank Bùi Quang Thịnh   

43 TPBank Nguyễn Tuấn Anh  

Wed 09/08/2023, 

#12, 2 

VIB Đậu Đinh Tuấn   

44 VIB Đỗ Đăng Vinh 

Wed 09/08/2023, 

#5, 4  

NM in tiền QG Nguyễn Thành Đạt   

45 NM in tiền QG Phạm Việt Phương  

Thu 10/08/2023, 

#4, 4 

BacABank Phạm Hữu Nguyên   

46 BacABank Trần Hữu Tài 

Wed 09/08/2023, 

#5, 5  

    

47  Bye 4 Phạm Tuân 

Wed 09/08/2023, 

#12, 3 

SHB Phạm Tuân Đinh Bảo Hiệp  

48 SHB Đinh Bảo Hiệp   

Public Bank Lê Hữu Hùng   

49 Public Bank Đinh Hà Anh Lê Hữu Hùng 

Fri 11/08/2023, 

#5, 4 

  Đinh Hà Anh  

50  Bye 8   

NCB Quách Thành Long   

51 NCB Đỗ Tùng Lâm  

Wed 09/08/2023, 

#12, 4 

MB Bank Nguyễn Quang Hà   



52 MB Bank Trần Hải Hà 

Wed 09/08/2023, 

#6, 1  

NHNN TW Nguyễn Anh Khoa   

53 NHNN TW Phạm Tuấn Khánh  

Thu 10/08/2023, 

#4, 5 

Co-op Bank Lã Hồng Linh   

54 Co-op Bank Nguyễn Bật Hưng 

Wed 09/08/2023, 

#6, 2  

    

55  Bye 10 Phương Minh Tuấn 

Wed 09/08/2023, 

#12, 5 

VietABank Phương Minh Tuấn Vũ Đình Đức  

56 VietABank Vũ Đình Đức   

Agribank Lâm Trần Thọ   

57 Agribank Nguyễn Quang Huy  

Fri 11/08/2023, 

#3, 2 

Pvcombank Nguyễn Quảng Đà   

58 Pvcombank Nguyễn Trung Kiên 

Wed 09/08/2023, 

#6, 3  

Standard Chartered Nguyễn Trí Dũng   

59 Standard Chartered Vương Quốc Trung  

Wed 09/08/2023, 

#13, 1 

HD Bank Huỳnh Văn Thảo   

60 HD Bank Phạm Đoàn Huy 

Wed 09/08/2023, 

#6, 4  

NamA Bank Châu Duy Thông   

61 NamA Bank Văn Minh Cường  

Thu 10/08/2023, 

#5, 1 

KienlongBank Nguyễn Trường An   

62 KienlongBank Trương Văn Linh 

Wed 09/08/2023, 

#6, 5  

    

63  Bye 2 Hà Minh Tâm 

Wed 09/08/2023, 

#13, 2 

ĐH NH TP HCM Hà Minh Tâm Lê Văn Toàn  

64 ĐH NH TP HCM Lê Văn Toàn  
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Club Round 1 Quarterfinals Semifinals Final Winner 

Agribank Nguyễn Thị Hồng Quyên 

1 Agribank Đặng Thị Thanh Hà Nguyễn Thị Hồng Quyên 

  Đặng Thị Thanh Hà 

2  Bye 1   

Vietcombank Hồ Thị Quỳnh Thanh   

3 Vietcombank Nguyễn Thị Hạnh Nguyên  Fri 11/08/2023, #3, 3 

Vietinbank Lê Minh Ngọc   

4 Vietinbank Đỗ Thị Diệu Hiền Thu 10/08/2023, #5, 2  

NH CSXH Nguyễn Thị Thu Duyên   

5 NH CSXH Đặng Thị Đoàn Nguyễn Thị Thu Duyên Fri 11/08/2023, #6, 2 

  Đặng Thị Đoàn  

6  Bye 3   

NHNN TW Nguyễn Thị Kim Thư   

7 NHNN TW Phạm Thị Mai Phương  Fri 11/08/2023, #3, 4 

BIDV Huỳnh Gia Khoa   

8 BIDV Đặng Thị Trang Thu 10/08/2023, #5, 3  

BIDV Phạm Thị Huyền Trang   

9 BIDV Đoàn Minh Tâm  Sat 12/08/2023, #1, 4 

VIB Lê Thị Trâm Anh   

10 VIB Ngô Thị Thanh Tân Thu 10/08/2023, #5, 4  

Vietcombank Huỳnh Thị Khánh Phương   

11 Vietcombank Lê Thị Thúy Nga  Fri 11/08/2023, #3, 5 

Agribank Tạ Thị Hương   

12 Agribank Trần Thị Thu Hằng Thu 10/08/2023, #5, 5  

Vietinbank Lữ Thị Thanh Thảo   

13 Vietinbank Vũ Lê Thương  Fri 11/08/2023, #6, 3 

Co-op Bank Hoàng Thị Như Quỳnh   

14 Co-op Bank Nguyễn Thị Mỹ Linh Thu 10/08/2023, #6, 1  

    

15  Bye 2 Phạm Minh Hà Fri 11/08/2023, #4, 1 

NHNN TW Phạm Minh Hà Phạm Thị Hà  

16 NHNN TW Phạm Thị Hà  

  

MÔN QUẦN VỢT - ĐẠI HỘI TDTT NGÀNH NGÂN HÀNG LẦN THỨ NHẤT



U45 Đôi Nam - Nữ-Main Draw
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Club Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final Winner 

NHNN TW Hồ Viết Cường 

1 NHNN TW Nguyễn Thị Bích Vi Hồ Viết Cường 

  Nguyễn Thị Bích Vi 

2  Bye 1   

Agribank Lâm Minh Trung   

3 Agribank Trần Tú Huyền  Thu 10/08/2023, #7, 1 

Standard Chartered Trần Tú   

4 Standard Chartered Nguyễn Thị Thuỳ Trinh Thu 10/08/2023, #6, 2  

    

5  Bye 9 Đỗ Đình Chức Fri 11/08/2023, #4, 2 

Co-op Bank Đỗ Đình Chức Nguyễn Thị Linh  

6 Co-op Bank Nguyễn Thị Linh   

    

7  Bye 7 Đỗ Huy Phúc Thu 10/08/2023, #7, 4 

Vietcombank Đỗ Huy Phúc Nguyễn Thị Yến  

8 Vietcombank Nguyễn Thị Yến   

MB Bank Vi Anh Tuấn   

9 MB Bank Doãn Thị Huê Vi Anh Tuấn 

Fri 11/08/2023, 

#6, 4 

  Doãn Thị Huê  

10  Bye 3   

SHB Lại Quang Dũng   

11 SHB Nguyễn Hoài Nhã Trúc Lại Quang Dũng Thu 10/08/2023, #6, 5 

  Nguyễn Hoài Nhã Trúc  

12  Bye 13   

    

13  Bye 12 Phạm Đức Minh Fri 11/08/2023, #4, 3 

NH CSXH Phạm Đức Minh Nguyễn Thị Minh Yến  

14 NH CSXH Nguyễn Thị Minh Yến   

    

15  Bye 5 Võ Văn Long Thu 10/08/2023, #7, 2 

Vietinbank Võ Văn Long Trần Thị Hoàng Minh  

16 Vietinbank Trần Thị Hoàng Minh   

NH CSXH Nguyễn Huy Bằng   

MÔN QUẦN VỢT - ĐẠI HỘI TDTT NGÀNH NGÂN HÀNG LẦN THỨ NHẤT



17 NH CSXH Lê Thị Lan Nguyễn Huy Bằng 

Sat 12/08/2023, 

#3, 2 

  Lê Thị Lan  

18  Bye 6   

Vietinbank Lê Đắc Nhã   

19 Vietinbank Võ Trương Thị Tiểu Nhi Lê Đắc Nhã Thu 10/08/2023, #7, 3 

  Võ Trương Thị Tiểu Nhi  

20  Bye 11   

BHTG Vũ Hồng Quảng   

21 BHTG Thái Thị Bích Hằng  Fri 11/08/2023, #4, 4 

Vietcombank Nguyễn Vũ Nhân   

22 Vietcombank Trần Thị Ngọc Thy Thu 10/08/2023, #6, 4  

    

23  Bye 4 Huỳnh Đức Duy Thu 10/08/2023, #8, 4 

Indovina Huỳnh Đức Duy Nguyễn Thị Thanh Hằng  

24 Indovina Nguyễn Thị Thanh Hằng   

VIB Phạm Tuấn Anh   

25 VIB Nguyễn Hồ Hoàng Kim Phạm Tuấn Anh 

Fri 11/08/2023, 

#6, 5 

  Nguyễn Hồ Hoàng Kim  

26  Bye 8   

NHNN TW Nguyễn Đức Duy   

27 NH CT TQ (ICBC) Bùi Thị Huyền Trang Nguyễn Đức Duy Thu 10/08/2023, #7, 5 

  Bùi Thị Huyền Trang  

28  Bye 10   

Co-op Bank Hoàng Văn Quyết   

29 Co-op Bank Trần Thị Tuyết Lan  Fri 11/08/2023, #4, 5 

BIDV Vũ Trường Sinh   

30 BIDV Lê Thanh Hà Thu 10/08/2023, #6, 3  

    

31  Bye 2 Phạm Huy Hiệu Thu 10/08/2023, #8, 1 

TPBank Phạm Huy Hiệu Vũ Thị Thanh Hiếu  

32 TPBank Vũ Thị Thanh Hiếu  
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Club Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final Winner 

  

1 Vietcombank Phan Đức Quang  

  Phan Đức Quang 

2  Bye 1   

    

3 NH CSXH Châu Ngọc Lợi  Thu 10/08/2023, #8, 2 

    

4 VIB Nguyễn Viết Tuấn Wed 09/08/2023, #13, 3  

    

5 Agribank Từ Lê Khánh  Fri 11/08/2023, #7, 1 

    

6 MUFG Nguyễn Anh Phương Wed 09/08/2023, #13, 4  

    

7  Bye 7  Thu 10/08/2023, #8, 3 

  Huỳnh Phúc Minh  

8 BIDV Huỳnh Phúc Minh   

    

9 TPBank Thái Duy Nghĩa  

Fri 11/08/2023, #10, 

2 

  Thái Duy Nghĩa  

10  Bye 3   

    

11 NHNN TW Phạm Minh Đức  Thu 10/08/2023, #9, 4 

    

12 Vietinbank Nguyễn Thanh Sơn Wed 09/08/2023, #13, 5  

    

13 HVNH Mai Công Hùng  Fri 11/08/2023, #7, 2 

    

14 Vpbank - SMBC Phạm Khánh Sơn Wed 09/08/2023, #14, 1  

    

15  Bye 5  Thu 10/08/2023, #8, 5 

  Vũ Việt Dũng  

16 BHTG Vũ Việt Dũng   

    

MÔN QUẦN VỢT - ĐẠI HỘI TDTT NGÀNH NGÂN HÀNG LẦN THỨ NHẤT



17 Indovina Nguyễn Thế Hùng  

Sat 12/08/2023, #2, 

1 

  Nguyễn Thế Hùng  

18  Bye 6   

    

19 Vietinbank Dương Văn Thanh  Thu 10/08/2023, #9, 1 

    

20 Vietcombank Nguyễn Quang Hiển Wed 09/08/2023, #14, 2  

    

21 Co-op Bank Lê Thanh Cường  Fri 11/08/2023, #7, 3 

    

22 OCB Bùi Thành Trung Wed 09/08/2023, #14, 3  

    

23  Bye 4  Thu 10/08/2023, #9, 2 

  Lê Đức Trí  

24 NHNN TW Lê Đức Trí   

    

25 GPBank Lê Mạnh Thắng  

Fri 11/08/2023, #10, 

3 

  Lê Mạnh Thắng  

26  Bye 8   

    

27 KienlongBank Đoàn Văn Hải  Thu 10/08/2023, #9, 3 

    

28 BIDV Phạm Vương Kính Wed 09/08/2023, #14, 4  

    

29 NH CSXH Vương Trọng Việt Anh  Fri 11/08/2023, #7, 4 

    

30 SHB Hồ Thanh Hòn Wed 09/08/2023, #14, 5  

    

31  Bye 2  Thu 10/08/2023, #10, 4 

  Nguyễn Thanh Bình  

32 Vpbank - SMBC Nguyễn Thanh Bình  
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>=45 Đơn Nữ-Main Draw     

Tennis Tournament Planner - www.tournamentsoftware.com    

  Club  Round 1  Quarterfinals  Semifinals  Final  Winner  

          

1           

           

2    Bye 1        

            

3  NH CT TQ (ICBC)  Wang Jing    
Thu 10/08/2023, #10, 
1    

            

4  Vietcombank  Phan Thị Hoài Thương  Thu 10/08/2023, #9, 5       

             

5  BIDV  Nguyễn Thị Ngọc Loan      
Fri 11/08/2023, #7, 
5   

      Nguyễn Thị Ngọc Loan       

6    Bye 3         

             

7  Vietinbank  Nguyễn Hồng Linh    
Thu 10/08/2023, #10, 
2     

      Nguyễn Hồng Linh       

8    Bye 5         

             

9    Bye 6       
Sat 12/08/2023, #2, 
2  

      Nguyễn Thị Kim Nguyên       

10  Vietinbank  Nguyễn Thị Kim Nguyên         

             

11    Bye 4    
Thu 10/08/2023, #10, 
3     

      Võ Hoàng Ngọc Thúy       

12  Vietcombank  Võ Hoàng Ngọc Thúy         



             

13    Bye 7      
Fri 11/08/2023, #8, 
1   

      Đỗ Thị Lý       

14  Agribank  Đỗ Thị Lý        

            

15    Bye 2    
Thu 10/08/2023, #11, 
4    

      Trần Thị Nga      

16  Co-op Bank  Trần Thị Nga       

 



>=45 Đôi Nam-Main Draw
Tennis Tournament Planner - www.tournamentsoftware.com

Club Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final Winner 

NH CSXH Nguyễn Hoành Thế 

1 NH CSXH Trần Thanh Hưng Nguyễn Hoành Thế 

  Trần Thanh Hưng 

2  Bye 1   

VietABank Nguyễn Hồng Hải   

3 VietABank Nguyễn Ngọc Trung  Thu 10/08/2023, #10, 5 

Techcombank Hồ Quang Sơn   

4 Techcombank Lê Ánh Dương Wed 09/08/2023, #15, 1  

    

5  Bye 9 Dương Văn Phương Fri 11/08/2023, #8, 2 

ĐH NH TP HCM Dương Văn Phương Nguyễn Bình An  

6 ĐH NH TP HCM Nguyễn Bình An   

    

7  Bye 7 Lâm Hoàn Liêm Thu 10/08/2023, #11, 1 

Vietcombank Lâm Hoàn Liêm Nguyễn Văn Khá  

8 Vietcombank Nguyễn Văn Khá   

TPBank Lê Huỳnh Hoa   

9 TPBank Ngô Kim Hoàng Lê Huỳnh Hoa Fri 11/08/2023, #10, 4 

  Ngô Kim Hoàng  

10  Bye 3   

NHNN TW Nguyễn Mạnh Tường   

11 NHNN TW Phạm Anh Dũng  Thu 10/08/2023, #11, 2 

BIDV Lê Đăng Sùng   

12 BIDV Tống Ngọc Long Wed 09/08/2023, #15, 2  

BHTG Trần Hoài Sơn   

13 BHTG Đàm Trung Kiên  Fri 11/08/2023, #8, 3 

Vietinbank Nguyễn Ngọc Khánh   

14 Vietinbank Trần Minh Trung Wed 09/08/2023, #15, 3  

    

15  Bye 5 Nguyễn Mạnh Hùng Thu 10/08/2023, #11, 3 

VAMC Nguyễn Mạnh Hùng Đinh Phú Trọng  

16 VAMC Đinh Phú Trọng   

NH CSXH Huỳnh Nhật Trường   
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17 NH CSXH Nguyễn Anh Tuấn Huỳnh Nhật Trường 

Sat 12/08/2023, #2, 

3 

  Nguyễn Anh Tuấn  

18  Bye 6   

Vietinbank Hoàng Tùng   

19 Vietinbank Trần Đăng Tiến  Thu 10/08/2023, #12, 4 

HVNH Lê Thanh Phúc   

20 HVNH Nguyễn Khắc Hiệu Wed 09/08/2023, #15, 4  

Co-op Bank Vũ Ngọc Khuynh   

21 Co-op Bank Đỗ Tiến Dũng  Fri 11/08/2023, #8, 4 

Vietcombank Nguyễn Tiến Sơn   

22 Vietcombank Phạm Tuấn Tú Wed 09/08/2023, #15, 5  

    

23  Bye 4 Ngô Tiến Cường Thu 10/08/2023, #11, 5 

VIB Ngô Tiến Cường Phùng Xuân Tùng  

24 VIB Phùng Xuân Tùng   

NHNN TW Nguyễn Hữu Tâm   

25 NHNN TW Nguyễn Xuân Hãn Nguyễn Hữu Tâm Fri 11/08/2023, #10, 5 

  Nguyễn Xuân Hãn  

26  Bye 8   

SHB Lê Đắc Hiếu   

27 SHB Nguyễn Văn Thụ  Thu 10/08/2023, #12, 1 

BacABank Lê Xuân Phong   

28 BacABank Lưu Hoàng Đạm Wed 09/08/2023, #16, 1  

Agribank Lê Hồng Nguyên   

29 Agribank Phan Trọng Nghĩa  Fri 11/08/2023, #8, 5 

Public Bank Nguyễn Anh Tuấn   

30 Public Bank Nguyễn Quang Tuấn Wed 09/08/2023, #16, 2  

    

31  Bye 2 Huỳnh Phương Lộc Thu 10/08/2023, #12, 2 

BIDV Huỳnh Phương Lộc Đặng Văn Sang  

32 BIDV Đặng Văn Sang  

  

 



>=45 Đôi Nữ-Main Draw
Tennis Tournament Planner - www.tournamentsoftware.com

Club Quarterfinals Semifinals Final Winner 

Vietinbank Lê Diệu Thúy 

1 Vietinbank Lê Thị Cẩm Tú  

BIDV Tra Thanh Huong  

2 BIDV Tran Thi Kim Dung Thu 10/08/2023, #12, 3  

Co-op Bank Lê Thị Minh Huệ   

3 Co-op Bank Đinh Thị Thu Phương  Fri 11/08/2023, #10, 1 

NH CSXH Bùi Thị Ngọc Mai   

4 NH CSXH Trần Thị Minh Huyền Thu 10/08/2023, #14, 3  

Vietcombank Hà Thị Kim Ngân   

5 Vietcombank Nguyễn Thị Thu Hương  Sat 12/08/2023, #3, 1 

BIDV Dương Thị Minh Sơn   

6 BIDV Nguyễn Thị Loan Thu 10/08/2023, #12, 5  

Agribank Trần Thị Kiều Hưng   

7 Agribank Văn Thị Thu Vân  Fri 11/08/2023, #9, 2 

Vietinbank Lưu Thị Thời   

8 Vietinbank Trần Thị Thuý Thu 10/08/2023, #13, 1 
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>=45 Đôi Nam - Nữ-Main Draw
Tennis Tournament Planner - www.tournamentsoftware.com

Club Round 1 Quarterfinals Semifinals Final Winner 

BHTG Bùi Tấn Lợi 

1 BHTG Nguyễn Ngọc Huệ Bùi Tấn Lợi 

  Nguyễn Ngọc Huệ 

2  Bye 1   

BIDV Lê Thuận   

3 BIDV Lê Thị Nguyệt Anh  Fri 11/08/2023, #9, 3 

NH CSXH Trần Duy Đông   

4 NH CSXH Vũ Thị Tố Uyên Thu 10/08/2023, #13, 2  

Vietinbank Trịnh Trọng Thủy   

5 Vietinbank Đặng Thị Tuyết Minh Trịnh Trọng Thủy Fri 11/08/2023, #11, 1 

  Đặng Thị Tuyết Minh  

6  Bye 3   

Vietcombank Trương Quang Đạo   

7 Vietcombank Trần Thị Út  Fri 11/08/2023, #9, 4 

SHB Tôn Thất Hiệp   

8 SHB Nguyễn Khánh Ngọc Thu 10/08/2023, #13, 3  

BIDV Lưu Văn Tuận   

9 BIDV Trần Thị Hoa  Sat 12/08/2023, #2, 4 

VIB Vũ Hoài Phong   

10 VIB Đặng Thị Phương Diễm Thu 10/08/2023, #14, 2  

NHNN TW Nguyễn Đức Bình   

11 NHNN TW Nguyễn Thị Hoa  Fri 11/08/2023, #9, 5 

Vietinbank Vũ Phan Nghĩa   

12 Vietinbank Đào Thị Hồng Nhung Thu 10/08/2023, #13, 4  

Vietcombank Nguyễn Quốc Đạt   

13 Vietcombank Nguyễn Thị Nam Nhu  Fri 11/08/2023, #11, 2 

NH CSXH Trần Thành Đức   

14 NH CSXH Nguyễn Thị Minh Nguyệt Thu 10/08/2023, #14, 1  

    

15  Bye 2 Dương Thái Minh Vũ Fri 11/08/2023, #9, 1 

Agribank Dương Thái Minh Vũ Nguyễn Thị Kim Luyến  

16 Agribank Nguyễn Thị Kim Luyến  
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